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        KHỐI: TIỂU HỌC

1 Tiểu học Thới Hòa Thị xã Bến Cát A

2 ATiểu học Tân Đông Hiệp B Thành phố Dĩ An

3 Tiểu học Dĩ An C Thành phố Dĩ An A

4 Marie Curie Thị xã Bến Cát A

5 Tiểu học Lê Hồng Phong Thành phố Thủ Dầu Một A

6 Tiểu học Tân Đông Hiệp B Thành phố Dĩ An B

7 Tiểu học Tân Đông Hiệp Thành phố Dĩ An B



Trương Thị Hải Anh

Thái Thị Nhật Bình

Phạm Thị Yến Chi

Võ Hoàng Anh Thư 4.1

Nguyễn Khắc Minh Phụng 4.3

Dương Quỳnh Lam 4.3

Phạm Bảo Châu 4.1

Đặng Lê Như Ý

Lê Ngọc Khánh Minh

Lê Phương Khánh Ngọc

Huỳnh Trần Ngân Khánh

Lai Bảo Kim 3/1

Lữ Minh Khang 4/3

Từ Thảo Nguyên 4/11

Nguyễn Thùy Lâm

Phạm Đào Phúc Nghi

Nguyễn Ngọc Yến Nhi

Lý Thụy Bảo Châu

Trần Kim Ngân

Hồ Mai Bảo Phương

Nguyễn Khánh Linh

Nguyễn Ngọc Bảo Tiên 5A

Nguyễn Thanh Tâm 4.5

Lê Thúy Huyền Trâm 4.5

Nguyễn Ngọc Linh 4.5

Võ Hồng Ngọc

Nguyễn Ngọc Thiện

Mai Đoàn Anh Khoa

Huỳnh Trương Minh Thuận

Đặng Mai Anh 4B

Trần Thủy Tiên 5B

7 Tiểu học Tân Đông Hiệp Thành phố Dĩ An B

8 Tiểu học Dĩ An Thành phố Dĩ An B

9 Tiểu học Tương Bình Hiệp Thành phố Thủ Dầu Một B

10 Tiểu học Hiệp Thành Thành phố Thủ Dầu Một B

11 Tiểu học Phú Lợi Thành phố Thủ Dầu Một B

12 Tiểu học Lê Hồng Phong Thành phố Thủ Dầu Một C

13 Tiểu học Lai Uyên  Huyện Bàu Bàng C

14 Tiểu học Huỳnh Thị Chấu Huyện Bắc Tân Uyên C

15 Tiểu học Trừ Văn Thố Huyện Bàu Bàng C



Bùi Thị Phi Phụng 5B

Nguyễn Thị Thanh Thảo 5C

Vũ Thị Thùy Trang 5A8

Nguyễn Bảo Ngọc 5A1

Hồ Kim Yến 5A1

Ngô Như Vân 5A8

Đặng Lâm Khánh Huyền 5.1

Nguyễn Trần Ngọc Anh 5.1

Nguyễn Thị Hải Yến 5.1

Bùi Nguyễn Anh Thư 5.1

Nguyễn Kiều Thu Ngân

Nguyễn Trần Thiên Kim

Phạm Nguyễn Phương Anh

Lê Thu An

Trọng Hải 4/5

Ánh Như 5/9

Minh Hạnh 5/2

Uyên Nhi 5/4

Nguyễn Thị Mẫn Nghi 

Bùi Thanh Vân 

Nguyễn Minh Thư 

Nguyễn Thị Thùy Trang 

Trần Thư 5/1

Dương Thư 5/1

Minh Thư 5/1

Thiên Kim 5/1

Nguyễn Thúy Ngân 4.5

Nguyễn Thị Lan Anh 5D

Nguyễn Tú Hạ 3.5

Đoàn Nhật Khánh An 4.1

Lưu Gia Hân

15 Tiểu học Trừ Văn Thố Huyện Bàu Bàng C

16 Tiểu học Hòa Lợi Thị xã Bến Cát C

17 Tiểu học Bùi Thị Xuân Thành phố Dĩ An C

18 Tiểu học Kim Đồng Thành phố Thủ Dầu Một Khuyến Khích

19 Tiểu học Mỹ Phước Thị xã Bến Cát Khuyến Khích

20 Tiểu học Lai Hưng A Huyện Bàu Bàng Khuyến Khích

21 Tiểu học Mỹ Phước Thị xã Bến Cát Khuyến Khích

22 Tiểu học Lai Uyên Huyện Bàu Bàng Khuyến Khích

23 Tiểu học Huỳnh Thị Chấu Huyện Bắc Tân Uyên Khuyến Khích



Nguyễn Thị Yến Trang

Đoàn Thị Thanh Trúc

Đoàn Nguyễn Hoàng Kim

Nguyễn Trà My 5/1

Trần Thị Kim Phụng 5/1

Hoàng Nguyễn Phương Nhi 5/1

Hồ Thị Minh Hằng 5/1

Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 4.5

Lê Trần Khánh An 4.5

Nguyễn Trần Bảo Hân 4.5

Nguyễn Minh Anh 4.5

Trần Phương Nghi

Bùi Kim Khánh

Hồ Mai Chi

Nguyễn Ngọc Bảo Nhi

Nguyễn Minh Khoa

Nguyễn Nhật Thủy Tiên

Phan Ngọc Tuyết Minh

Bùi Thị Quỳnh Trâm

Nguyễn Cao Trang Nhã 7A2

Nguyễn Lê Phương Thúy 7A2

Nguyễn Phương Anh 7A2

Lý Như Phương 8A1

Cao Hiền Anh 8A1

Huỳnh Ngọc Khánh 8A1

Vương Gia Như 8A1

Đặng Phạm Thanh Trúc 7A3

Lê Mai Phương Thúy 7A2

Hoàng Thị Bích Loan 7A2

       KHỐI: TRUNG HỌC CƠ SỞ

23 Tiểu học Huỳnh Thị Chấu Huyện Bắc Tân Uyên Khuyến Khích

24 Tiểu học An Bình Thành phố Dĩ An Khuyến Khích

2 THCS Tân Mỹ Huyện Bắc Tân Uyên A

25 Tiểu học Dĩ An Thành phố Dĩ An Khuyến Khích

1 8.12 THCS Chu Văn An Thành phố Thủ Dầu Một A

3 THCS Bình Thắng B Thành phố Dĩ An A

4 Marie Curie Thị xã Bến Cát A

5 THCS Trừ Văn Thố Huyện Bàu Bàng A



Phan Hoàng yến Nhi 7A3

Trần Ngọc Tố Như

Võ Thị Ngọc Hân

Nguyễn Thị Mỹ Dung

Nguyễn Thị Bích Hợp

Trần Nguyễn Quế Ngân 6.24

Đàm Ngọc Anh Thư 6.24

Nguyễn Thị Trâm Anh 6.24

Lưu Thanh Vân 6.24

Hà Tường Vi 9A4

Võ Nguyệt Hằng 9B3

Phan Thị Thùy Trang 9B1

Đặng Khả Hân 9B3

Nguyễn Thiên Thượng

Hà Thị Tuyết Nga

Lê nguyễn Phương Anh

Phạm Hoàng Mỹ Uyên

Nguyễn Ngọc Song Thư

Bùi Ngọc Phương

Trần Thanh Vân

Nguyễn Hồng Trang

Nguyễn Thị Ngọc Mai 8A1

Trần Vũ Khánh Bình 8A1

Ngô Thụy Như Quỳnh 8A1

Lê Minh Trí 9A1

Phan Thị Yến Vy 9A3

Võ Cao Tài Trí 9A3

Lưu Đăng Khoa 9A2

Đoàn Văn Hậu 8A3

Cao Trần Thảo Vy 8A1

Đào Trúc Tiên 8A1

5 THCS Trừ Văn Thố Huyện Bàu Bàng A

6 THPT Lê Lợi Huyện Bắc Tân Uyên B

7 THCS Võ Trường Toản Thành phố Dĩ An B

8 THCS Đông Hòa Thành phố Dĩ An B

9 THCS Bình An Thành phố Dĩ An B

10 THCS Nguyễn Thị Minh Khai Thành phố Thủ Dầu Một B

11 THCS Phú an Thị xã Bến Cát B

12 THCS Trừ Văn Thố Huyện Bàu Bàng C

13 THCS Lai Hưng Huyện Bàu Bàng C



Trương Quỳnh Anh 8A1

Đinh Thị Bảo Uyên 8A1

Nguyễn Minh Nhi

Đinh Phạm Quỳnh Thư

Đoàn Nguyễn Phương Anh

Phạm Nhật Tiền

Lê Đức Anh

Võ Hà Ngọc Tiên

Nguyễn Thị Ngọc Thảo

Ngô Phương Linh 9A10

Nguyễn Minh Bảo Đan 9A10

Nguyễn Mai Khôi 7A10

Nguyễn Thị Ngọc Như 8A3

Nguyễn Hồng Thắm

Hà Nguyễn Phương Phương 

Trần lê Gia Bảo

Trần Nhật Anh Thư 8A2

Nguyễn Thị Ngọc Khuê

Võ Kim Thy

Võ Ngọc Thiên Kim 6A3

Phạm Ngọc Bảo Trâm 6A3

Đào Trần Thảo Nguyên 6A3

Trần Diệu Hân 7A2

Nguyễn Tấn Lộc

Lê Thu Phương Vy

Nguyễn Thị Kiều Trinh

Mai Nguyễn Thiều Vy

Lưu Thị Hải Yến

Phan Trường

Đặng Tấn Lộc

Lê Linh Đan

13 THCS Lai Hưng Huyện Bàu Bàng C

14 THCS Nguyễn Thị Minh Khai Thành phố Thủ Dầu Một C

15 THCS Bình Thắng B Thành phố Dĩ An C

16 THCS Thới Hòa Thị xã Bến Cát C

17 THCS Trần Bình Trọng Thành phố Thủ Dầu Một C

18 THCS Tương Bình Hiệp Thành phố Thủ Dầu Một Khuyến Khích

21 THPT Lê Lợi Huyện Bắc Tân Uyên Khuyến Khích

19 THCS Trừ Văn Thố Huyện Bàu Bàng Khuyến Khích

20 9A3 THCS Trần Bình Trọng Thành phố Thủ Dầu Một Khuyến Khích



Hoàng Ngọc Mai Hân 6N1

Nguyễn Song Gia Phúc 6N1

Trần Ngọc Anh Thư 6N1

Nguyễn Phạm Tuyết Nhi 6N1

Ngô Nguyễn Ngọc Tuyền 7.1

Nguyễn Thị Trà My 7.1

Trần Ngọc Trà My 7.1

Nguyễn Võ Hoàn Mỹ 7.1

22 THCS Bình Thắng Thành phố Dĩ An Khuyến Khích

23 THCS Tân Bình Thành phố Dĩ An Khuyến Khích


